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    &nbsp;    &nbsp; KẾ_HOẠCH_DẠY_HỌC_VÀ_HOẠT_ĐỘNG_GIÁO_DỤC_TỔ_VẬT_LÝ_CÔNG_NGHỆNĂM HỌC 2023-2024  &nbsp;    KỂ HOẠCH TỔ VẬT LÝ NĂM HỌC 2022-2023&nbsp;                                        KỂ HOẠCH DẠY HỌC TỔ VẬT LÝ NĂM HỌC 2021-2022        TRƯỜNG: THPT HUỲNH NGỌC HUỆTỔ: VẬT LÝ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN  MÔN HỌC: VẬT LÝ, KHỐI 10  (Năm học 2021 - 2022)  HK1: 18 tuần, 36 tiết; HK2: 17 tuần, 34 tiết        STT  Chủ đề (Bài học)/Nội dung tinh giản(1)  Số tiết(2)  Yêu cầu cần đạt(3)      01  Chủ đề 1:Chuyển động cơ. Chuyển động thẳng đều.Gồm 2 bài: Bài 1 và bài 2Bài 1: Chuyển động cơMục III. Cách xác định thời gian (Tự học CHD);Mục IV. HQC: Tự học CHD; Bài tập 9, tr 11 SGK không làmBài 2: Mục I và Mục II.2: Tự học CHD; Bài tập 10, tr 15 SGK không làm  2  - Nêu được các khái niệm về chất điểm, chuyển động cơ, quỹ đạo của chuyển động.- Phân biệt được hệ toạ độ và hệ qui chiếu; thời điểm và thời gian.- Nêu được định nghĩa của chuyển động thẳng đều.- Viết được công thức tính quãng đường đi và dạng phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.- Xác định được vị trí của một điểm trên một quỹ đạo cong hoặc thẳng.- Vẽ được đồ thị tọa độ - thời gian trong chuyển động thẳng đều.- Vận dụng được công thức tính đường đi và phương trình chuyển động để giải các bài tập cơ bản về chuyển động thẳng đều.- Vận dụng kiến thức đã học nêu được một số ví dụ về chất điểm trong thực tế.      02  Chủ đề 2: Chuyển động thẳng biến đổi đều. Rơi tự do.Gồm: Bài 3 và bài 4Bài 3: Mục II.3: Chỉ cần nêu công thức 3.3 và KL; Mục III: Tự học CHDBài 4: Mục II: Tự học CHD  3  - Hiểu được khái niệm vận tốc tức thời ,công thức tính,đơn vị đo.,khái niệm gia tốc , công thức tính, đơn vị đo, đặc điểm của gia tốc trong chuyển động thẳng biếnđổi đều, mối quan hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được; phương trình chuyển động của chuyển động thẳng biến đổi đều …- Nêu được định nghĩa chuyển động thẳng biến đổi đều, chuyển động thẳng chậm dần đều, nhanh dần đều.- Trình bày, nêu ví dụ và phân tích được khái niệm về sự rơi tự do- Phát biểu được định nghĩa rơi tự do- Nêu được những đặc điểm của sự rơi tự do và gia tốc rơi tự do.- Viết được phương trình vận tốc, vẽ được đồ thị vận tốc - thời gian trong chuyển động thẳng nhanh dần đều.Biết cách viết biểu thức vận tốc từ đồ thị vận tốc - thời gian và ngược lại.- Đưa ra được những ý kiến nhận xét về hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sơ bộ về sự rơi tự do.- Giải được một số bài tập đơn giản về sự rơi tự do.      03  Bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều  2  - Viết được phương trình vận tốc, vẽ được đồ thị vận tốc – thời gian trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, chậm dần đều.- Viết được công thức tính quãng đường đi trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, chậm dần đều; mối quan hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được ; phương trình chuyển động của chuyểnđộng thẳng nhanh dần đều, chậm dần đều…Nêu được ý nghĩa vật lí của các đại lượng trong công thức đó-Nhận biết được một chuyển động thẳng nhanh dần đều và chậm dần đều trong thực tế .      04  Bài 5: Chuyển động tròn đềuMục I: Chỉ cần nêu định nghĩa; Mục III.1: Chỉ cần KL hướng của véctơ gia tốc; Bài tập 12 và 14 tr 34 SGK: không yêu cầu HS phải làm  1  - Phát biểu được định nghĩa của chuyển động tròn đều.- Viết được công thức tính độ lớn của vận tốc dài và trình bày đúng được hướng của vectơ vận tốc của chuyển động tròn đều.- Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức và nêu được đơn vị của vận tốc góc trong chuyển động tròn đều.- Viết được công thức liên hệ giữa vận tốc dài và vận tốc góc.- Nêu được hướng của gia tốc trong chuyển động tròn đều và viết được biểu thức của gia tốc hướng tâm.- Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức và nêu được đơn vị của chu kỳ và tần số.- Viết được công thức liên hệ giữa vận tốc dài và vận tốc góc.- Sự hướng tâm của vectơ gia tốc.- Giải được các bài tập đơn giản của chuyển động tròn đều.- Nêu được một số ví dụ thực tế về chuyển động tròn đều.      05  Bài tập chuyển động tròn đều.  1  - Phát biểu được định nghĩa của chuyển động tròn đều.- Viết được công thức tính độ lớn của vận tốc dài và trình bày đúng được hướng của vectơ vận tốc của chuyển động tròn đều.- Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức và nêu được đơn vị của vận tốc góc trong chuyển động tròn đều.- Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức và nêu được đơn vị đo của chu kỳ, tần số.- Giải được các bài tập đơn giản về chuyển động tròn đều.      06  Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc.Mục 1: Tự học CHD; Mục II: Chỉ cần nêu CT và ý nghĩa các đại lượng.  1  - Hiểu được tính tương đối của chuyển động.- Trong những trường hợp cụ thể, chỉ ra được đâu là hệ quy chiếu đứng yên, đâu là hệ quy chiếu chuyển động. - Viết được đúng công thức cộng vận tốc cho từng trường hợp cụ thể của chuyển động cùng phương.- Giải được một số bài toán cộng vận tốc cùng phương- Giải thích được một số hiện tượng liên quan đến tính tương đối của chuyển động.      07  Chủ đề 3: Sai số trong các phép đo vật lý. Thực hành khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do.Gồm 2 bài: Bài 7 và bài 8Bài 7: Mục I: Tự học CHDBài 8:- Phần lí thuyết và mẫu báo cáo: Tự học CHD- Phần thực hành thực hiện ở phòng thực hành nếu đủ điều kiện.  2  - Thông qua hoạt động thí nghiệm thực hành (TNTH) nhằm củng cố, khắc sâu một cách bản chất hơn về số kiến thức đã học.- Thông qua việc vận dụng sẽ ôn lại nhiều kiến thức có liên quan đến mỗi phương án thí nghiệm.- Biết thêm kiến thức về thí nghiệm vật lý nói riêng và thí nghiệm khoa học nói chung như sai số, cơ sở vật lí trong các nguyên lý hoạt động của một số dụng cụ thí nghiệm, thao tác tư duy hùng biện.- Biết sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm để đo độ dài, lực, thời gian, nhiệt độ,khối lượng.- Biết cách bố trí, lắp đặt, thao tác thu số liệu của các phép đo.- Biết sử lý số liệu,làm báocáo, viết kết quả hợp lý.- Biết nhận xét khái quát hóa, dự đoán quy luật.- Biết cách phân tích để hiểu nguyên lí cơ bản của một số thiết bị thí nghiệm, thô sơ và hiện đại.- Bước đầu làm quen với việc phân tích các phương án thí nghiệm, cách phán đoán và lựa chọn phương án thí nghiệm và tạo tiền đề cho việc hình thành khả năng sáng tạo các phương án thí nghiệm khả thi.      08  Ôn tập chương I  1  - Nắm được tổng quan kiến thức toàn chương 1 – Động học chất điểm- Nắm vững được các công thức, phương trình, đặc điểm quan trọng nhất của từng loại chuyển động.- Biết phân biệt các dạng chuyển động cơ bản; áp dụng đúng các công thức, phương trình cho từng loại chuyển động- Biết vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập trắc nghiệm, tự luận theo đúng trình tự      09  Bài 9: Lực tổng hợp lực và phân tíc.h lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm.Mục I: Tự học CHDMục II.1: Có thể thay bằng TN ảoMục IV: Tự học CHDBài tập 9, tr 58 SGK: không yêu cầu HS phải làm  1  - Phát   biểu được: định   nghĩa lực, định nghĩa phép tổng hợp lực và phép phân tích lực.- Nắm được quy tắc hình bình hành.- Hiểu được điều kiện cân bằng của một chất điểm.-Vận dụng được quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực của hai lực đồng quy hoặc để phân tích một lực thành hai lực đồng quy.      10  Bài 10: Ba định luật Niuton. Bài tậpMục I, Mục II, Mục III.3: Tự học CHD  2  - Phát biểu được: Định nghĩa quán tính,định luật I, II Newton, định nghĩa khối lượng và nêu được tính chất của khối lượng.- Viết được công thức của định luật II Newton và của trọng lực.- Giải được một số bài tập đơn giản trong SGK và SBT.      11  Ôn tập giữa học kỳ I  1  - Nắm được tổng quan kiến thức toàn chương 1 Động học chất điểm- Nắm được các kiến thức về Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm- Hiểu và vận dụng được 3 định luật NiuTon- Biết vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập trắc nghiệm, tự luận      12  Kiểm tra giữa HKI  1        13  Bài 11: Lực hấp dẫnMục I và Mục III: Tự học CHD  1  - Phát biểu được định luật vạn vật hấp dẫn và viết được công thức của lực hấp dẫn.- Nêu được định nghĩa trọng tâm của một vật.- Giải thích được một cách định tính sự rơi tự do và chuyển động của các hành tinh, vệ tinh bằng lực hấp dẫn.- Vận dụng được công thức của lực hấp dẫn để giải các bài tập đơn giản như ở trong bài học.      14  Chủ đề 4: Lực đàn hồi, lực ma sát, lực hướng tâmGồm 3 bài: Bài 12, 13, 14Bài 12: Mục II.1: Có thể thay bằng TN ảo; Mục II.4: Tự học CHDBài 13: Mục II và Mục III: Tự đọc; CH3 tr 78: không YC làm; BT 5 tr 78: không YC làmBài 14: Mục I.3: Tự học CHD; Mục II: Tự đọc; CH3 tr 82: không YC làm; BT 4 tr 82 và bài tập 7 tr 83: không YC làm  2  - Nêu được ví dụ về lực đàn hồi và những đặc điểm của lực đàn hồi của lò xo (điểm đặt, hướng).- Phát biểu được định luật Húc và viết hệ thức của định luật này đối với độ biến dạng của lò xo.- Vận dụng được định luật Húc để giải được bài tập đơn giản về sự biến dạng của lò xo- Hiểu được những đặc điểm của lực ma sát trượt- Viết được biểu thức của lực ma sát trượt.- Nêu được ý nghĩa của lực ma sát trượt trong đời sống và kỹ thuật- Biết vận dụng các biểu thức để giải thích các hiện tượng thực tế có liên quan tới lực ma sát và giải các bài tập.- Nêu được ví dụ về sự có lợi, có hại của ma sát trong thực tế và cách làm tăng giảm ma sát trong các trường hợp đó- Phát biểu định nghĩa, viết biểu thức của lực hướng tâm- Giải thích được vai trò của lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều của các vật- Chỉ ra được lực hướng tâm trong các trường hợp đơn giản.      15  Bài 16: Thực hành: Đo hệ số ma sát- Phần lí thuyết và mẫu báo cáo: Tự học CHD- Phần thực hành thực hiện ở phòng thực hành nếu đủ điều kiện.  1  - Củng cố kiến thức về lực ma sát giữa 2 vật; phân biệt ma sát trượt, ma sát nghỉ,ma sát cực đại, lực ma sát trong mặt phẳng nghiêng.- Nắm vững cách dùng lực kế, máy đo thời gian hiện số.- Củng cố và nâng cao kỹ năng làm thí nghiệm, phân tích số liệu, lập được báo cáo hoàn chỉnh đúng thời hạn.- Rèn   luyện năng lực   tư duy thực nghiệm, biết phân tích ưu, nhược điểm của các phương án để lựa chọn, khả năng làm việc theo nhóm.      16  Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang.Tự học CHD  1  - Diễn đạt được các khái niệm: phân tích chuyển động, chuyển động thành phần,chuyển động tổng hợp.- Viết được các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang.- Chọn hệ tọa độ thích hợp cho việc phân tích chuyển động ném ngang.- Áp dụng định luật II Newton để lập các phương trình cho hai chuyển động thành phần của chuyển động của vật ném ngang.- Tổng hợp 2 chuyển động thành phần để được chuyển động tổng hợp (chuyển động thực).- Vẽ được (một cách định tính) quỹ đạo parabol của một vật bị ném ngang.      17  Chủ đề 5: Cân bằng của vật chịu tác dụng của nhiều lực. Momen lực. Các dạng cân bằng.Gồm 3 bài: 17, 18, 20Bài 17: Các TN ở mục I và mục II: Có thể thay bằng TN ảo.Bài 18: Các TN trong bài: Có thể thay bằng TN ảo.Bài 20: Tự học CHD  3  - Nêu được điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song.- Học sinh cần nắm được khái niệm và biểu thức momen lực.- Điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định.- Phân biệt được các dạng cân bằng (bền,không bền và cân bằng phiếm định)- Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế.- Xác định được một dạng cân bằng là bền hay không bền. Xác định được mặt chân đế của một vật trên một mặt phẳng đỡ.- Biết cách chỉ ra các lực và áp dụng điều kiện cân bằng, quy tắc tổng hợp lực để giải các bài tập đối với trường hợp vật chịu tác dụng của ba lực đồng quy.- Xác định trọng tâm của vật phẳng, đồng chất bằng phương pháp thực nghiệm,- Học sinh biết cách xác định cánh tay đòn của lực.- Vận dụng quy tắc momen lực để làm một số bài tập đơn giản.- Biết cách nhận biết và lấy được ví dụ về các dạng cân bằng của một vật có một điểm tựa hoặc một trục quay cố định trong trường trọng lực.+Giải thích được một số hiện tượng đơn giản về cân bằng của một vật có mặt chân đế.      18  Chủ đề 6: Quy tắc hợp lực song song. Ngẫu lựcGồm 2 bài: 19, 22Bài 19: Mục I.1: Tự đọc; Mục II.2: Tự học CHD; BT 5 tr 106 SGK: không YC làmBài 22: Mục I: Tự học CHD;  2  - Nắm vững được quy tắc hợp hai lực song song cùng chiều .- Biết phân tích một lực thành hai lực song song tùy theo điều kiện của bài toán.-Phát biểu được định nghĩa ngẫu lực.-Viết được công thức tính momen của ngẫu lực.+ Vẽ hình tổng hợp và phân tích lực.+ Rèn luyện tư duy logic, vận dụng quy tắc làm được một số bài tập đơn giản.-Vận dụng được khái niệm ngẫu lực để giải thích một số hiện tượng vật lí thường gặp trong đời sống và kĩ thuật.-Vận dụng được công thức tính momen của ngẫu lực để làm những bài tập trong bài.-Nêu được một số ví dụ về ứng dụng của ngẫu lực trong thực tế và trong kĩ thuật.      19  Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh trục cố địnhMục I: Tự học CHD;Mục II.3: Tự đọc; CH4 tr 114 SGK: không YC làm; BT10 tr 115 SGK: không YC làm  1  - Nắm được đặc điểm để nhận biết chuyển động tịnh tiến của một vật rắn- Nắm được, khi vật rắn chịu tác dụng của một mô men lực khác không, thì chuyển động quay quanh một trục cố định của nó bị biến đổi( quay nhanh dần hoặc chậm dần).- Lấy được ví dụ về sự biến đổi chuyển động quay của vật rắn phụ thuộc vào sự phân bố khối lượng của vật đối với trục quay.+ Áp dụng được định luật II Niu-tơn cho chuyển động tịnh tiến thẳng.+ Rèn luyện tư duy logic.      21  Ôn tập HKI  2  - Nắm được các kiến thức cơ bản của HK1-Vận dụng được kiến thức để giải thích các ứng dụng cơ bản      22  Kiểm tra HKI  1        23  Bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượngMục I.: Chỉ cần nêu mục b; Mục II.2: Chỉ cần nêu nội dung ĐL và biểu thức (23.6); Các mục II.3 và II.4: Tự học CHD  2  + Định nghĩa được xung lượng của lực; nêu đượcbản chất ( tính chất vectơ ) và đơn vị xung lượng của lực.   + Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức tính, biểu diễn được vectơ động lượng nêu được đơn vị của động lượng.+ Nêu được khái niệm hệ cô lập và lấy ví dụ về hệ cô lập.+ Phát biểu được định luật II Niu-tơn dạng F t =   p+ Phát biểu được định luật bảo toàn động lượng đối với hệ cô lập.+ Viết được biểu thức của định luật bảo toàn động lượng đối với hệ gồm hai vật.      24  Bài tập: Động lượng, Định luật bảo toàn động lượng.  1  - Phát biểu được định luật bảo toàn động lượng đối với hệ cô lập.- Viết được biểu thức của định luật bảo toàn động lượng đối với hệ gồm hai vật.- Vận dụng được định luật bảo toàn động lượng để giải bài toán va chạm mềm.- Giải thích được nguyên tắc chuyển động bằng phản lực.      25  Bài 24: Công và công suấtMục I.1: Tự học CHD;Mục I.3: Tự học CHD, chỉ cần nêu KL;Mục II: Chỉ cần nêu khái niệm, công thức và đơn vị  1  - Phát biểu được định nghĩa công của một lực. Biết cách tính công của một lực trong trường hợp đơn giản (lực không đổi, chuyển dời thẳng).- Phát biểu được định nghĩa và ý nghĩa của công suất.      27  Bài tập công và công suất  1  - Hiểu được định nghĩa và nắm vững công thức tính công và công suất.- Phân biết được công của lực phát động và công của lực cản.- Hs nắm được ý nghĩa của công cơ học.- HS định nghĩa công suất, biểu thức tính công suất – ý nghĩa.- Giải thích một số hiện tượng liên quan đến bài học.- Biết cách vận dụng các công thức công suất, công để giải các bài tập.      26  Chủ đề 7: Động năng, thế năng và cơ năngGồm 3 bài: 25, 26, 27Bài 25:Mục II: Chỉ cần nêu CT và KL.Mục III: Công của lực tác dụng và độ biến thiên nội năng. Tự học CHDBài 26:Mục I.3: Liên hệ giữa biến thiên thế năng và công Tự đọc;Mục II.1: Chỉ cần nêu CT (26.6) và chú thích các đại lượng trong CTBài 27: Mục I.2: Chỉ cần nêu CT và KL  3  - Phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức của động năng ( của một chất điểm hay một vật rắn chuyển động tịnh tiến).- Phát biểu được định luật biến thiên động năng(cho một trường hợp đơn giản)-Phát biểu được định nghĩa trọng trường, trọng trường đều.-Viết được biểu thức trong lực của một vật :P= mg , trong đó g là gia tốc của một vật chuyển động tự do trong trọng trường đều.-Phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức của thế năng trọng trường ( hay thế năng hấp dẫn).- Phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức của thế năng đàn hồi.- Viết được biểu thức tính cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường.- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường.- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động dưới tác dụng lực đàn hồi của lò xo.      29  Bài tập động năng thế năng và cơ năng  1  - Củng cố lại kiến thức về động năng, thế năng và cơ năng.- Vận dụng các công thức để làm các bài tập.      30  Chủ đề 8: Chất khíGồm các bài: 28, 29, 30, 31Bài 28: Mục I.1: Tự học CHD; Mục II.2: Tự đọc; Mục I.1: Tự học CHDBài 29: Mục I: Tự học CHD; Mục III.2: Có thể thay bằng TN ảoBài 30: Các TN trong bài có thể thay bằng TN ảoBài 31: Mục I và mục IV: Tự học CHD  4  - Hiểu được các nội dung về cấu tạo chất đã học ở lớp 8.- Nêu được các nội dung cơ bản về thuyết động học phân tử chất khí.- Nêu được định nghĩa của khí lý tưởng.- Vận dụng được các đặc điểm về khỏang cách giữa các phân tử, về chuyển động phân tử, tương tác phân tử, để giải thích các đặc điểm về thể tích và hình dạng của vật chất ở thể khí, thể lỏng, thể rắn.- Nhận biết được các khái niệm trạng thái và quá trình- Nêu được định nghĩa quá trình đẳng nhiệt.- Phát biểu và nêu được biểu thức của định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt- Nhận biết được dạng của đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ p-V- Vận dụng được phương pháp xử lý các số liệu thu được bằng thí nghiệm vào việc xác định mối liên hệ giữa p-V trong quá trình đẳng nhiệt.- Phát biểu và nêu được biểu thức của định luật Saclo- Nêu được định nghĩa quá trình đẳng áp, viết được biểu thức liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp và nhận được dạng đường đẳng áp (p, T) và (p, t).- Hiểu ý nghĩa vật lí của “độ không tuyệt đối”.- Từ các phương trình của định luật Bôi lơ-Mariốt và định   luật Saclơ xây   dựng được phương   trình Clapêrôn và từ biểu thức của phương trình này viết được biểu thức đặc trưng cho các đẳng quá trình.      31  Bài tập chất khí  2  - Vận dụng được định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt để giải các bài tập trong bài và các bài tập tương tự.- Vận dụng được phương trình Clapêrôn để giải được các bài tập ra trong bài và bài tập tương tự.      32  Ôn tập chương chất khí  1  - Trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm có liên quan đến cấu tạo chất, đến phương trình trạng thái của khí lí tưởng và các đẳng quá trình.- Giải được các bài tập liên quan đến phương trình trạng thái của khí lí tưởng và các đẳng quá trình.      33  Ôn tập giữa HK2  1  - Nắm được tổng quan kiến thức toàn chương Các định luật bảo toàn và chương Chất khí- Biết vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập trắc nghiệm, tự luận      34  Kiểm tra giữa HK2  1        35  Chủ đề 9:Nội năng và sự biến thiên nội năng. Các nguyên lí của nhiệt động lực họcGồm 2 bài: 32, 33Bài 32: Mục 1 và mục II.1: Tự học CHDBài 33: Mục II.1 và mục II.3: Tự đọc  2  - Phát biểu được định nghĩa nội năng trong nhiệt động lực học.- Chứng minh được nội năng của một vật phụ thuộcvào nhiệt độ và thể tích.- Nêu được ví dụ cụ thể về thực hiện công và truyềnnhiệt.- Viết được công thức tính nhiệt lượng vật thu vàohay tỏa ra, nêu được tên và đơn vị của các đại lượngcó mặt trong công thức.- Giải thích được một cách định tính một số hiệntượng đơn giản về thay đổi nội năng.- Vận dụng được công thức tính nhiệt lượng để giảicác bài tập ra trong bài và các bài tập tương tự.      36  Bài tập  1  - Ôn lại kiến thức về nội năng, độ biến thiên nội năng và các nguyên lý của nhiệt động lực học- Vận dụng để giải các bài tập trong SGK, SBT và BT có dạng tương tự      37  Ôn tập chương VI  1  - Nắm được tổng quan kiến thức toàn chương Cơ sở nhiệt động lực học- Biết vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập trắc nghiệm, tự luận      38  Chủ đề 10: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình. Sự nở vì nhiệt của vật rắn.Gồm 2 bài: 34, 36Bài 34: Mục I.3: Tự học CHD;Bài 36: Mục I.1: Chỉ nêu CT; mục III: Tự học CHD; BT9 tr 197 SGK: không YC làm  2  -Phân biệt biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình dựa trên cấu trúc vi mô và những tính chất vĩ mô của chúng.-Phân biệt được chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể dữa trên tính dị hướng và tính đẳng hướng.-Nêu được những yếu tố ảnh hưởng đến các tính chất của các chất rắn dựa trên cấu trúc tinh thể, kích thước tinh thể và cách xắp xếp các tinh thể.-Nêu được những ứng ứng dụng của các chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình trong sản xuất vàđời sống.-Viết được công thức nởdài.-Phát biểu được quy luật về sự nở dài và sự nở khối của vật rắn. Đồng thời nêu được ý nghĩa vật lý và đơn vị đo của hệ số nở dài và hệ số nở khối.-Vận dụng ý nghĩa thực tiễn của việc tính toán độ nở dài và độ nở khối của vật rắn trong đời sống và kỹ thuật.      39  Bài tập  1  - Hiểu rõ biến dạng cơ của vật rắn và sự nở vì nhiệt của vật rắn.- Vận dụng được các công thức tính lực đàn hồi, độ nở dài, độ nở khối      40  Bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn: Tự đọc          41  Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏngMục II: Tự học CHD; các TN trong bài: có thể thay thế bằng TN ảo  2  -Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng căng bề mặt.-Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng dính ướt và không dính ướt.Mô tả được hình dạng mặt thoáng của chất lỏng ở sát thành bình trong trường hợp chất lỏng dính ướt và không dính ướt.-Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng mao dẫn.-Kể được một số ứng dụng về hiện tượng mao dẫn trong đời sống và kĩ thuật.- Vận dụng được công thức tính lực căng bề mặt để giải các bài tập đơn giản.- Tìm tòi, khai thác thu thập thông tin, quan sát hiện tượng và phân tích, tổng hợp.- Đọc và hiểu tài liệu.      42  Bài 40: Thực hành đo hệ số căng mặt ngoài của chất lỏng- Phần lí thuyết và mẫu báo cáo: Tự học CHD- Phần thực hành thực hiện ở phòng thực hành nếu đủ điều kiện.  1  - Đo được lực căng bề mặt của nước tác dụng lên một chiếc vòng kim lọai nhúng chạm vào mặt nước, từ đó xác định hệ số căng bề mặt của nước ở nhiệt độ phòng.- Biết cách sử dụng thước để đo độ dài chu vi vòng tròn.- Biết cách dùng lực kế nhạy (thang đo 0,1 N), thao tác khéo léo để đo được chính xác giá trị lực căng tác dụng vào vòng .- Tính hệ số căng bề mặt và xác định sai sô của phép đo.      43  Bài 38: Sự chuyển thể của các chấtMục I.1 và mục II.1: Tự học CHD  1  - Định nghĩa và nêu được các đặc điểm của sự nóng chảy và sự đông đặc. Viết được công thức nhiệt nóng chảy của vật rắn để giải các bài tập đã cho trong bài.- Nêu được định nghĩa của sự bay hơi và sự ngưng tụ.- Phân biệt được hơi khô và hơi bão hòa.- Định nghĩa và nêu được đặc điểm của sự sôi.- Ap dụng được công thức tính nhiệt nóng chảy của vật rắn để giải các bài tập đã cho trong bài.- Giải thích được nguyên nhân của trạng thái hơi bão hòa dựa trên quá trình cân bằng động giữa bay hơi và ngưng tụ.- Giải thích được nguyên nhân của các quá trình này dực trên chuyển động của các phân tử.- Áp dụng được công thức tính nhiệt hóa hơi của chất lỏng để giải các bài tập đã cho trong bài.- Nêu được những ứng dụng liên quan đến các qua trình nóng chảy- đông đặc, bay hơi- ngưng tụ và quá trình sôi trong đời sống.      44  Bài 39: Độ ẩm không khíMục III: Tự học CHD  1  Định nghĩa được độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đạiĐịnh nghĩa được độ ẩm tỷ đối.Phân biệc được sự khác nhau giữa các độ ẩm nói trên và nêu được ý nghĩa của chúng.Quan sát các hiện tượng tự nhiên về độ ẩm.So sánh các khái niệm.      45  Ôn tập học kỳ 2.  2  - Nắm được các kiến thức cơ bản của HK2-Vận dụng được kiến thức để giải thích các ứng dụng cơ bản      46  Kiểm tra HK2  1            Duyệt BGH                                                                                                                     TTCM    Tưởng Thị Thoa                                                                                                          Nguyễn VănTố    KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN        TRƯỜNG: THPT HUỲNH NGỌC HUỆTỔ: VẬT LÝ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN  MÔN HỌC: VẬT LÝ , KHỐI 11  (Năm học 2021 - 2022)  HK1: 18 tuần, 36 tiết; HK2: 17 tuần, 34 tiết  HỌC KỲ 1        STT  Chủ đề (Bài học)/Nội dung tinh giản(1)  Số tiết(2)  Yêu cầu cần đạt(3)      Chương I: ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG      1  Chủ đề 1: Điện tích, định luật Culông – Thuyết êlectron, định luật bảo toàn điện tích  2        Điện tích – Định luật Cu-lông.Mục I và mục II.2: Tự học CHD    - Nêu được các cách nhiễm điện một vật (cọ xát, tiếp xúc và hưởng ứng).- Phát biểu được định luật Cu-lông và chỉ ra đặc điểm của lực điện giữa hai điện tích điểm.- Vận dụng được định luật Cu-lông giải được các bài tập đối với hai điện tích điểm.      Thuyết electron – Định luật bảo toàn điện tích.Mục I.1 và mục II: Tự học CHD  - Trình bày được nội dung thuyết êlectron;- Phát biểu được định luật bảo toàn điện tích;- Vận dụng thuyết êlectron giải thích được các hiện tượng nhiễm điện.      2  Bài tập.  1  - Hiểu được khái niệm điện tích điểm, sự tương tác giữa các điện tích, định luật Cu-lông, ý nghĩa của hằng số điện môi.       Hiểu được nội dung thuyết êlectron, nội dung định luật bảo tồn điện tích- Rèn luyện kỹ năng giải bài tập- Giải được các bài toán liên quan đến lực tương tác giữa các điện tích điểm- Vận dụng quy tắc hình bình hành xác định hướng của vectơ cường độ điện trường tổng hợp.      3  Điện trường – Cường độ điện trường – Đường sức đện.Mục I.1 và mục III: Tự học CHD  2  -Trình bày sơ lược khái niệm điện trường,phát biểu được định nghĩa điện trường,viết được công thức,nêu được đơn vị ,nêu và vẽ được vec tơ cường độ điện trường tại một điểm do một điện tích điểm gây ra.- Trình bày được khái niệm điện trường đều.-Biết cách tổng hợp các vec tơ cường độ điện trường tại một điểm.-Xác định phương chiều của các véc tơ cường độ điện trường và lực điện.-Vận dụng giải một số bài tập cơ bản,tổng hợp.      4  Bài tập.  1  - Phát biểu được định nghĩa cường độ điện trường; viết được công thức tổng quát và vận dụng để giải bài tập- Nêu được các đặc điểm về phương, chiều, độ lớn của véctơ cường độ điện trường. Vẽ được véctơ cường độ điện trường của một điện tích điểm.Vận dụng được biểu thức- Biết cách tổng hợp các vectơ cường độ điện trường thành phần tại mỗi điểm do hai điện tích điểm gây ra      5  Chủ đề 2: Công của lực điện; điện thế, hiệu điện thế  2        Công của lực điện.Mục I.2: Chỉ cần nêu CT và KL; Mục II.3: Tự học CHDBT8 tr 25 SGK: không YC làm    - Nêu được đặc điểm của lực tác dụng lên điện tích trong điện trường đều.- Lập được biểu thức tính công thức của lực điện trong điện trường đều.- Phát biểu được đặc điểm của công dịch chuyển điện tích trong điện trường bất kì.- Trình bày được khái niệm, biểu thức, đặc điểm của thế năng của điện tích trong điện trường, quan hệ giữa công của lực điện trường và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường.- Giải Bài toán tính công của lực điện trường và thế năng điện trường      Điện thế – Hiệu điện thếMục I.1, mục II.3, mục II.4: Tự học CHD  - Trình bày được ý nghĩa, định nghĩa, đơn vị, đặc điểm của điện thế và hiệu điện thế.- Nêu được mối liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường- Giải được các bài tính điện thế và hiệu điện thế.      6  Bài tập  1  - Phát biểu được đặc điểm của công dịch chuyển điện tích trong điện trường bất kì.- Trình bày được khái niệm, biểu thức, đặc điểm của thế năng của điện tích trong điện trường, quan hệ giữa công của lực điện trường và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường- Giải Bài toán tính công của lực điện trường và thế năng điện trường- Giải Bài toán tính điện thế, hiệu điện thế.      7  Tụ điệnMục I và mục II.3: Tự học CHD; Mục II.4: Tự đọc; BT8 tr 33 SGK: không YC làm  1  - Biết được tụ điệnlà gì,đặc trưng của tụ điện,các loại tụ điện.Giải một số bài tập về tụ điện.Tính toán khi áp dụng các công thức tụ điện      CHƯƠNG II. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI      8  Dòng điện không đổi. Nguồn điệnMục 1, Mục II.3, Mục III: Tự học CHD; Mục V: Tự đọc; CH4 tr 44 SGK: không YC làm; BT8,9,10,12 tr 45: không YC làm  1  - Nêu   được dòng điện không đổi là gì?- Phát biểu được suất điện động của nguồn điện và viết được công thức thể hiện định nghĩa này.- Giải thích được vì sao nguồn điện có thể duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nó.- Giải được các bài toán có liên quan đến các hệ thức : I = ; I = và E = .      9  Điện năng – Công suất điệnMục II: Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua: Chỉ cần nêu công thức (8.3), (8.4) và kết luận.  1  - Nêu được công của dòng điện là số đo điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ khi có dòng điện chạy qua. Chỉ ra được lực nào thực hiện công ấy.- Chỉ ra được mối liên hệ giữa công của lực lạ thực hiện bên trong nguồn điện và điện năng tiêu thụ trong mạch kín- Tính được công và công suất của nguồn điện theo các đại lượng liên quan và ngược lại.- Tính được điện năng tiêu thụ và công suất điện của một đoạn mạch theo các đại lượng liên quan và ngược lại.      10  Bài tập  1  +Ôn lại lý thuyết trong bài điện năng,dòng điện không đổi, giải các bài tập trong sgk, luyện trắc nghiệm.     + Thực hiện được các câu hỏi liên quan đến điện năng và công suất điện.+ Giải được các bài tập liên quan đến điện năng và công suất điện,      11  Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I  2  - Ôn tập kiến thức về điện tích, định luật cu long, thuyết electron, định luật bảo toàn điện tích, cường độ điện trường, công lực điện, điện thế, hiệu điện thế, điện dung của tụ điện, dòng điện không đổi, nguồn điện, điện năng tiêu thụ và công suất điện.- Kỹ năng làm các bài trắc nghiệm- Vận dụng kiến thức để giải các bài tập định tính và định lượng.- Sử dụng thành thạo các công thức      12  Kiểm tra giữa kỳ I  1  Theo ma trận của sở GD      13  Chủ đề 3: Định luật ôm cho toàn mạch. Ghép nguồn điện thành bộ  3        Định luật Ôm đối với toàn mạchMục I: Thí nghiệm: Tự đọc; Mục II: Định luật Ôm đối với toàn mạch: Chỉ nêu CT (9.5)và KL; Mục III.3: Hiệu suất của nguồn điện: Tự học CHD    -Nêu được nội dung, viết được biểu thức của định luật Ôm cho toàn mạch.-Trình bày được hiện tượng đoản mạch.- Áp dụng được công thức định luật ôm.        Đoạn mạch chứa nguồn điện – Ghép các nguồn điện thành bộMục I và Mục II.3: Tự đọc    -Viết được công thức hiệu suất của nguồn.-Hiểu được cách ghép nguồn nối tiếp, song song. Công thức tính suất điện động và điện trở trong của hai cách ghép-Nhận dạng và phân tích được các điện trở hay vật dẫn được mắc nối tiếp hay song song.- Nắm được phương pháp giải bài toán về toàn mạch- Vận dụng định luật Ôm cho toàn mạch. Tính các đại lượng I,U,R,Q, P…      Phương pháp giải một số bài toán về mạch điệnMục II.3: Bài tập 3: Tự học CHD      14  Bài tập.    1      15  Thực hành: Xác định E và r của pin khô.- Cơ sở lí thuyết và báo cáo: Tự học CHD- Phần thực hành: Thực hiện tại phòng thực hành nếu đủ điều kiện.  1  -Với kiến thức đã học hs xác định suất điện động và điên trở trong của pin- Nhận biết các dụng cụ thí nghiệm ,biết sử dụng các dụng cụ- HS lắp được mạch điện theo sơ đồ.luyện kỹ năng đọc số đo.      16  Ôn tập chương II  2  - Ôn tập kiến thức của chương II- Vận dụng kiến thức để giải các bài tập định tính và định lượng.- Sử dụng thành thạo các công thức      CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG      17  Chủ đề 4 : Dòng điện trong các môi trường  5        Dòng điện trong kim loạiMục III: Điện trở của kim loại ở nhiệt độ thấp và hiện tượng siêu dẫn, Mục IV: Hiện tượng nhiệt điện: Tự học CHD; Bài tập 7, bài tập 8 trang 78 SGK: không YC làm    - Nêu được tính chất điện chung của các kim loại, sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ.- Nêu được nội dung chính của thuyết electron về tính dẫn điện của kim loại và công thức tính điện trở suất của kim loại.- Nêu bản chất dòng điện trong kim loại.- Nêu được hiện tượng nhiệt điện.- Nêu được hiện tượng siêu dẫn.      Dòng điện trong chất điện phânMục I: Tự đọc; Mục II: Chỉ cần nêu bản chất dòng điện trong chất điện phân; Câu hỏi 1, 5, 7 trang 85 SGK: không YC làm;Bài tập 10 trang 85 SGK: không YC làm;Mục III: Các hiện tượng diễn ra ở điện cực. Hiện tượng dương cực tan: Tự đọc;Mục IV: Các định luật Fa-ra-đây: Chỉ nêu công thức và áp dụng  - Nêu được bản chất dòng điện trong chất điện phân,- Phát biểu và vận dụng được định luật Fa-ra-đây.- Mô tả nguyên tắc mạ điện, luyện nhôm trong đời sống- Áp dụng được các định luật Faraday.      18  Hoạt động trải nghiệm dòng điện trong chất điện phân; Test KT, KN, Bài tập, Báo cáo…    Tạo bộ nguồn điện bằng củ quả( nối tiếp và song song)-          Nắm được chất điện phân, bản chất dòng điện trong chất điện phân-          Hai cách ghép nguồn-          Tiến hành tạo bộ nguồn điện-          Làm sáng được bóng đèn      Dòng điện trong chất khíCác mục III.2 và III.3: Tự đọc; Mục IV: Chỉ cần nêu được khái niệm sơ lược về quá trình phóng điện tự lực; Mục V và mục VI: Tự đọc; Câu hỏi 2, 3,4,5 trang 93 SGK: không YC làm    - Nhận biết chất khí dẫn điện hay cách điện- Biết bản chất dòng điện trong chất khí.      Dòng điện trong chất bán dẫnMục III, mục IV, mục V: Tự đọc; Câu hỏi 5 trang 106 SGK và bài tập 7 trang 106 SGK: không YC làm  -Biết được hạt tải điện trong bán dẫn,biết bản chất dòng điện trong bán dẫn loại p, loại n      19  Dòng điện trong chân khôngTự đọc  0        20  Bài tập.  1  + Nắm được bản chất dòng điện trong kim loại, nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại, sự phụ thuộc của điện trở của kim loại vào nhiệt độ      + Nắm được bản chất dòng điện trong chất điện phân, các định luật Fa-ra-đay và các ứng dụng của hiện tượng điện phân.      + Thực hiện được các câu hỏi liên quan đến dòng điện trong kim loại và dòng điện trong chất điện phân.      + Giải được các bài toán liên quan đến dòng điện trong kim loại.      + Giải được các bài toán liên quan đến định luật Fa-ra-đây.      21  Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của đi-ốt bán dẫn- Phần cơ sở lí thuyết và báo cáo: Tự học CHD- Phần thực hành: Tại phòng thực hành nếu đủ điều kiệnPhần B: Khảo sát đặc tính khuếch đại của tranzito: Tự đọcBài tập 4,5,6 trang 114 SGK: không YC làm  1  + Biết được cấu tạo của điôt bán dẫn và giải thích được tác dụng chỉnh lưu dòng điện của nó.+ Biết cách khảo sát đặc tính chỉnh lưu dòng điện của điôt bán dẫn. Từ đó đánh giá được tác dụng chỉnh lưu của điôt bán dẫn.+ Biết cách lựa chọn, sử dụng các dụng cụ điện, các linh kiện điện thích hợp và mắc chúng thành một mạch điện để tiến hành khảo sát đặc tính chỉnh lưu dòng điện của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại dòng của tranzito.
      22  Ôn tập chương III  2  - Ôn lại lại kiến thức trọng tâm trong chương.- So sánh được bản chất của dòng điện trong các môi trường- Vận dụng các công thức dòng điện trong kim loại, trong chất điện phân để giải các bài tập.      23  Ôn tập HKI  4  - Ôn lại lại kiến thức trọng tâm trong chương 1,2,3- Vận dụng kiến thức để giải các bài tập định tính và định lượng.- Sử dụng thành thạo các công thức và đổi đơn vị- Luyện tập bài tập trắc nghiệm khách quan      24  Kiểm tra HKI  1  - Kiến thức trọng tâm trong chương 1,2,3- Vận dụng kiến thức để giải các bài tập định tính và định lượng.- Sử dụng thành thạo các công thức và đổi đơn vị- Tính tự giác trung thực trong kiểm tra          HỌC KỲ 2:          STT  Bài học(1)  Số tiết(2)  Yêu cầu cần đạt(3)      Chương IV: TỪ TRƯỜNG      1  Từ trườngMục I, mục III: Tự học CHD; Mục V: Tự đọc; Các thí nghiệm trong bài có thể thay bằng thí nghiệm ảo.  1  - Biết được từ trường là gì?- Nêu lên được cách xác định phương, chiều của từ trng tại một điểm.- Nêu được các tính chất của từ trường.- Từ trường đều là gi?- Biết cách xác định chiều các đường sức từ, từ đó suy ra chiều dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài- Biết cách xác định mặt nam hay mặt bắc của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn.      2  Chủ đề 5: Lực từ, cảm ứng từ. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt  2  - Cách xác định véctơ cảm ứng từ.Đơn vị.- Quy tắc xác định chiều lực từ.- Vận dụng giải các bài toán về cảm ứng từ và lực từ.- Thiết lập được công thức tính lực từ, công thức (20.1) sách giáo khoa      Lực từ. Cảm ứng từMục I.1: Tự học CHD; Các TN trong bài có thể thay bằng TN ảo.    +Xác định được lực từ tác lên dòng điện.+ xác dịnh dược cảm ứng từ B.+ Phát biểu được cách xác định phương chiều và viết được công thức tính cảm ứng từ B của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳn dài, dòng điện chạy trong dây dẫn tròn và dòng điện chạy trong ống dây.+ Thực hiện được các câu hỏi trắc nghiệm có liên quan đến từ trường, đường sức từ, cảm ứng từ và lực từ.+ Giải được các bài toán về xác định cảm ứng từ tổng hợp do nhiều dòng diện gây ra.      Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có hình dạng đặc biệtMục IV: Tự học CHD        3  Bài tập  1      4  Lực Lo-rentzMục I.2: Chỉ cần nêu CT và KL; Mục II: Tự đọc; Bài tập 4,5,7,8 trang 138 SGK: không YC làm  1  - Phát biểu được lực Lo-ren-xơ là gì và nêu được các đặc trưng về phương, chiều và viết được công thức tính lực Lo-ren-xơ.- Nêu được đặc điểm của lực Lorenxo- Vận dụng được các công thức để làm các bài tập cơ bản sách giáo khoa.      5  Ôn tập chương IV  1        Chương V. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ      6  Chủ đề 6: Từ thông, cảm ứng điện từ và suất điện động cảm ứng  3        Từ thông. Cảm ứng điện từ Mục I: Từ thông: Chỉ nêu CT và cách xác định góc α; Mục IV: Tự học CHD;    - Viết công thức tính từ thông qua một diện tích và nêu được đơn vị đo từ thông.- Phát biểu được khái niệm suất điện động cảm ứng.- Chỉ ra được sự chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ.-Phát biểu được định luật Lenxo.- Vận dụng để xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong các trường hợp khác nhau.- Làm một số bài tập đơn giản. Xác định được chiều của dòng điện cảm ứng      Suất điện động cảm ứngMục I.2: Chỉ cần nêu CT và KL; Mục III: Tự học CHD; Bài tập 6 trang 152 SGK: không YC làm        7  Bài tập  1  - Phát biểu được định nghĩa từ thông. Đơn vị từ thông.- Nêu được các giá trị của từ thông.Vận dụng được biểu thức tính từ thông- Phát biểu được định Luật Jun- Len xơ- Vận dụng định luật Jun- Len xơ tìm chiều dòng điện cảm ứng- Xác định chiều dòng điện cảm ứng- Vận dụng biểu thức suất điện động cảm ứng.      8  Tự cảmMục III.2: Tự đọc; Các TN trong bài có thể thay bằng TN ảo; Mục IV: Tự học CHD; Bài tập 8 trang 157 SGK: không YC làm  1  - Viết được công thức tính từ thông riêng.- Viết được công thức tính suất điện động tự cảm và hiểu được bản chất hiện tượng tự cảm.Tính được suất điện động tự cảm và hiểu được bản chất hiện tượng tự cảm.      9  Bài tập  1  - Ôn tập kiến thức từ thông riêng, tự cảm- Vận dụng kiến thức để giải các bài tập định tính và định lượng.- Sử dụng thành thạo các công thức      10  Ôn tập chương V  1  - Ôn lại toàn bộ kiến thức của chương bằng số câu trắc nghiệm,giải một số bài tự luận nâng cao- Vận dụng kiến thức để giải các bài tập định tính và định lượng.- Sử dụng thành thạo các công thức, tính toán chính xác.      11  Ôn tập kiểm tra giữa kỳ II  1  - Ôn lại toàn bộ kiến thức của chương IV, V bằng số câu trắc nghiệm,giải một số bài tự luận- Vận dụng kiến thức để giải các bài tập định tính và định lượng.- Sử dụng thành thạo các quy tắc tay phải, tay trái         12  Kiểm tra giữa kỳ II  1  Theo ma trận của sở GD      13  Chủ đề 7: Khúc xạ ánh sáng. Phản xạ toàn phần  2        Khúc xạ ánh sángMục III: Tự học CHD; Các TN trong bài có thể thay bằng TN ảo    - Phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng và viết được hệ thức của định luật này- Nêu được chiết suất tuyệt đối, chiết suất tỉ đối là gì.- Nêu được tính chất thuận nghịch của sự truyền ánh sáng và chỉ ra sự thể hiện tính            chất này ở định luật khúc xạ ánh sáng.      Phản xạ toàn phầnMục III: Tự học CHD; Các TN trong bài có thể thay bằng TN ảo    - Nêu được hiện tượng phản xạ toàn phần.- Nêu được điều kiện xảy ra phản xạ t/ phần.      14  Bài tập  1  - Phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng và viết được hệ thức của định luật này.- Nêu được chiết suất tuyệt đối, chiết suất tỉ đối là gì.- Nêu được hiện tượng phản xạ toàn phần.- Nêu được điều kiện xảy ra phản xạ t/ phần.- Giải thích được các hiện tượng thực tế.- Làm được bài toán về khúc xạ.- Vận dụng điều kiện phản xạ toàn phần để giải các bài tập và giải thích các hiện tượng thực tế      15  Ôn tập chương VI.  1  - Phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng và viết được hệ thức của định luật này.- Nêu được chiết suất tuyệt đối, chiết suất tỉ đối là gì.- Nêu được hiện tượng phản xạ toàn phần.- Nêu được điều kiện xảy ra phản xạ t/ phần.- Giải thích được các hiện tượng thực tế.- Làm được bài toán về khúc xạ.- Vận dụng điều kiện phản xạ toàn phần để giải các bài tập và giải thích các hiện tượng thực tế      Chương VII. MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC      16  Lăng kínhMục III: Tự đọc; Mục IV: Tự học CHD  1  + Nêu được cấu tạo của lăng kính.+ Trình bày được hai tác dụng của lăng kính:- Tán sắc chùm ánh sáng trắng.- Làm lệch về phía đáy một chùm sáng đơn sắc.+ Nêu được công dụng của lăng kính.      17  Thấu kính mỏngMục I, mục IV.1 và mục IV.3: Tự học CHD.  1  + Nêu được cấu tạo và phân loại của thấu kính.+ Trình bày được các khái niệm về: quang tâm, trục, tiêu điểm, tiêu cự, độ tụ của thấu kính mỏng.+ Vẽ được ảnh tạo bởi thấu kính và nêu được đặc điểm của ảnh.+ Viết và vận dụng được các công thức của thấu kính.      18  Thực hành đo tiêu cự thấu kính- Phần cơ sở lí thuyết và báo cáo: Tự học CHD- Phần thực hành: Tiến hành tại phòng TH nếu đủ điều kiện  1  -Biết được phương pháp xác định tiêu cự thấu kính phân kì-Rèn luyện kỹ năng sử dụng giá quang học để xác định tiêu cự thấu kính phân kì      19  Bài tập  1  -Nắm được công thức thấu kính-Giải bài toán về thấu kính: tìm vị trí, tính chất, số phóng đại ảnh      20  MắtMục III và mục V: Tự học CHD  2  - Trình bày được cấu tạo của mắt về phương diện quang hình học, sự điều tiết của mắt- Trình bày được các khái niệm: điểm cực viễn và điểm cực cận, khoảng cực cận của mắt, khoảng nhìn rõ của mắt, mắt không có tật, gốc trông vật, năng suất phân li.- Trình bày được đặc điểm của mắt cận, mắt viễn, mắt lão và các cách khắc phục tật cận thị, viễn thị và lão thị.- Biết được cách khắc phục tật của mắt.      21  Chủ đề 8: Kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn  3        Kính lúpMục II: Tự học CHD    + Nêu được nguyên tắc cấu tạo và công dụng của kính lúp+ Trình bày được số bội giác của ảnh tạo bởi kính lúp.        Kính hiển viMục II Tự đọc    + Nêu được nguyên tắc cấu tạo và công dụng của kính hiển vi+ Trình bày được số bội giác của ảnh tạo bởi kính hiển vi        Kính thiên vănMục II Tự đọc    + Nêu được nguyên tắc cấu tạo và công dụng của kính thiên văn+ Trình bày được số bội giác của ảnh tạo bởi kính thiên văn.        Hoạt động trải nghiệm kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn; Test KT, KN, Bài tập, Báo cáo…  1  Chế tạo ống nhòm để quan sát phong cảnh khi đi du lịch.-          Nắm được công dụng , cấu tạo kính thiên văn-          Số bội giác kính thiên văn-          Quan sát được sự vật ở xa      22  Bài tập  1  -Tổng hợp, củng cố các kiến thức các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt-Vận dụng công thức tính số bội giác của kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn thành thạo      23  Ôn tập chương VII.  1  - Ôn lại lại kiến thức trọng tâm trong chương VII- Vận dụng kiến thức để giải các bài tập định tính và định lượng.- Sử dụng thành thạo các công thức thấu kính. Số bội giác của các dụng cụ quang      24  Ôn tập kiểm tra cuối kì II  3  -Ôn lại lại kiến thức trọng tâm trong học kì 2- Vận dụng kiến thức để giải các bài tập định tính và định lượng.- Sử dụng thành thạo các công thức và đổi đơn vị- Kỹ năng làm bài tập trác nghiệm      25  Kiểm tra cuối kì II  1  - Kiến thức trọng tâm trong chương 4,5,6,7- Vận dụng kiến thức để giải các bài tập định tính và định lượng.- Sử dụng thành thạo các công thức và đổi đơn vị- Tính tự giác trung thực trong kiểm tra            Duyệt BGH                                                                                                                     TTCM    Tưởng Thị Thoa                                                                                                           NguyễnVăn Tố      KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN          TRƯỜNG: THPT HUỲNH NGỌC HUỆTỔ: VẬT LÝ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN  MÔN HỌC: VẬT LÝ, KHỐI 12  (Năm học 2021 - 2022)  HK1: 18 tuần, 36 tiết; HK2: 17 tuần, 34 tiết        STT  Chủ đề (Bài học)/Nội dung tinh giản, tự học, tự đọc, …(1)  Số tiết(2)  Yêu cầu cần đạt(3)      01  Chủ đề 1: Dao động điều hòa; Con lắc lò xo và con lắc đơnGồm 3 bài: Bài 1, bài 2, bài 3*Các nội dung tinh giản, tự học, tự đọc, …:Bài 1: Mục I. Dao động cơ; mục III.1. Chu kì và tần số dao động và mục IV. Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa: Tự học CHDBài 2: TN trong cả bài có thể thay bằng TN ảoBài 3: Mục I. Thế nào là con lắc đơn: Tự học CHD; Mục III. Khảo sát dao động của CLĐ về mặt năng lượng: Chỉ khảo sát định tính; Bài tập 6 trang 17 SGK: không YC làm  4  - Mô tả được dao động cơ và cho một số ví dụ.- Phân biệt được dao động cơ không tuần hoàn và dao động cơ tuần hoàn.- Phát biểu được định nghĩa về dao động điều hòa.- Viết phương trình dao động dao động điều hòa, giải thích được các đại lượng trong phương trình và đơn vị tính của từng đại lượng.- Trình bày được kế các khái niệm về chu kì, tần số, tần số góc trong dao động điều hòa và viết được các biểu thức.- Lập được phương trình vận tốc trong dao động điều hòa và biết được khi nào vận tốc dương, vận tốc âm, vận tốc bằng không, vận tốc có độ lớn cực đại.- Lập được phương trình gia tốc trong dao động điều hòa và biết được khi nào gia tốc dương, gia tốc âm, gia tốc bằng không, gia tốc có độ lớn cực đại.- Biết cách vẽ đồ thị tọa độ - thời gian, vận tốc - thời gian và gia tốc - thời gian của dao động điều hòa.- Mô tả được con lắc lò xo và con lắc đơn.- Nêu được các điều kiện để con lắc lò xo và con lắc đơn dao động điều hòa.- Lập được phương trình dao động trong dao động điều hòa của con lắc lò xo và con lắc đơn.- Nêu được khái niệm lực kéo về, viết được công thức tính lực kéo về của con lắc lò xo và con lắc đơn.- Trình bày được sự biến đổi của động năng và thế năng trong dao động điều hòa của CLLX và CLĐ.- Viết được các công thức về động năng, thế năng, cơ năng trong dao động điều hòa của con lắc lò xo.- Vận dụng được kiến thức của chủ đề 1 để giải một số bài toán cơ bản có liên quan.      02  Bài tập  1  - Viết được phương trình li độ, vận tốc, gia tốc của dđđh.- Xác định chu kì, tần số của con lắc lò xo.- Tính thế năng, động năng và cơ năng của con lắc lò xo.- Tìm được chu kì, tần số của con lắc đơn.- Giải được bài toán về CLLX và CLĐ.      03  Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức*Các nội dung tinh giản, tự học, tự đọc, …:Mục I. Dao động tắt dần và mục II. Dao động duy trì: Tự học CHD  2  - Nêu được dao động riêng, dđ tắt dần, dđ cưỡng bức là gì.- Nêu được điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra.- Nêu được các đặc điểm của dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì.- Giải thích được nguyên nhân của dđ tắt dần, giải thích được các dao động trong thực tế và giải thích được đường cong cộng hưởng      04  Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Phương pháp giản đồ Frexmen.*Các nội dung tinh giản, tự học, tự đọc, …:Mục I. Véc tơ quay: Tự học CHD  1  - Trình bày được nội dung của phương pháp giản đồ Fre-nen- Nêu được pp sử dụng giản đồ Fre-nen để tổng hợp 2 dđđh cùng tần số và cùng phương dao động- Tổng hợp các véctơ thành phần trên hình vẽ..- Vận dụng tổng hợp dao động điều hoà để giải các bài toán liên quan.      05  Bài tập về tổng hợp dao động  1  - Vận dụng được giản đồ Frenen để giải các bài tập tổng hợp dao động.-Hs biết sử dụng máy tính casio để tìm dao động tổng hợp      06  Bài 6: Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn*Các nội dung tinh giản, tự học, tự đọc, …:- Phần cơ sở lí thuyết và báo cáo: Tự học CHD- Phần thực hành: Tiến hành tại phòng TH nếu đủ điều kiện  1  Biết dùng phương pháp thực nghiệm để xác định :- Chu kì dao động T của con lắc đơn không phụ thuộc vào biên độ khi biên độ dao động nhỏ, không phụ thuộc vào khối lượng, chỉ phụ thuộc vào chiều dài l và gia tốc rơi tự do của nơi làm thí nghiệm.- Tìm ra bằng thí nghiệm T = a, với hệ số a 2, kết hợp với nhận xét tỉ số 2 với g = 9,8 m/s2 , từ đó nghiệm lại công thức lí thuyết về chu kì dao động của con lắc đơn . Ứng dụng kết quả đo a để xác định gia tốc trọng trường g tại nơi làm thí nghiệm.- Lập bảng ghi kết quả đo kèm sai số . Xử lí số liệu bằng cách lập các tỉ số cần thiết và bằng cách vẽ đồ thị để xác định giá trị của a , từ đó suy ra công thức thực nghiệm về chu kì dao động của con lắc đơn , kiểm chứng lí thuyết về chu kì dao động của con lắc đơn , và vận dụng tính gia tốc g tại nơi làm thí nghiệm.      07  Ôn tập chương ITự học CHD  0  - Vận dụng các công thức, cơ sở lý thuyết đã học ở chương 1 để làm các bài tập liên quan đến kiến thức ở chương.      08  Chủ đề 2: Sóng cơGồm 3 bài: Bài 7, bài 8, bài 9*Các nội dung tinh giản, tự học, tự đọc, …:Bài 7: Các TN trong bài có thể thay bằng TN ảoBài 8: Các TN trong bài có thể thay bằng TN ảo; Mục II. Cực đại và cực tiểu: Chỉ nêu CT và KL; Mục III. Điều kiện giao thoa. Sóng kết hợp: Tự học CHDBài 9: Các TN trong bài có thể thay bằng TN ảo; Mục I. Sự phản xạ của sóng: Tự học CHD  4  - Phát biểu được định nghĩa sóng cơ- Phát biểu được các khái niệm sóng dọc, sóng ngang- Phát biểu được các khái niệm tốc độ truyền sóng, tần số, chu kì, bước sóng, pha.- Viết được phương trình sóng- Nêu được các đặc trưng của sóng năng lượng sóng- Mô tả được hiện tượng giao thoa sóng mặt nước và nêu được các điều kiện để có sự giao thoa của 2 sóng nước.Điều kiện giao thoa.- Nhận biết được hiện tượng sóng dừng- Giải thích được sự tạo thành sóng dừng- Nêu được điều kiện để có sóng dừng trên dây đàn hồi.- Viết được công thức xác định vị trí của cực đại và cự tiểu giao thoa.- Làm được thí nghiệm về sự truyền sóng trên một sợi dây.- Áp dụng hiện tượng sóng dừng để tính vận tốc truyền sóng trên dây đàn hồi.- Giải được các bài toán về giao thoa sóng và sóng dừng.      09  Bài tập  1  - Vận dụng kiến thức đã học để tìm các đại lượng đặc trưng của sóng.-Viết được phương trình sóng.Tìm được số cực đại, cực tiểu giao thoa.-Tìm được số bụng sóng, nút sóng dừng.      10  Ôn tập chương 2Tự học CHD  1  - Vận dụng các công thức, cơ sở lý thuyết đã học ở chương 2 để làm các bài tập liên quan đến kiến thức ở chương.      11  Ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa HK1  1  - Hệ thống được kiến thức cơ bản từ chủ đề 1 đến hết chủ đề 2- Giải được các đề ôn tập theo ma trận của Sở.      12  Kiểm tra giữa HKI  1  Đảm bảo các yêu cầu cần đạt từ chủ đề 1 đến hết chủ đề 2      14  Chủ đề 3: Sóng âmGồm 2 bài: Bài 10, bài 11*Các nội dung tinh giản, tự học, tự đọc, …:Cả chủ đề: Tự học CHD  1  - Nêu được ví dụ về các môi trường truyền âm khác nhau .- Nêu được ba đặc trưng vật lí của âm là tần số âm , cường độ âm và mức cường độ âm ,đồ thị dao động âm , các khái niệm cơ bản và họa âm- Nêu được các đặc trưng sinh lí (độ cao, độ to và âm sắc) và các đặc trưng vật lí của âm.- Nêu được ví dụ minh họa cho KN âm sắc. Trình bày được sơ lược về âm cơ bản, các họa âm.- Vận dụng được các công thức:- Dựa vào hiện tượng vật lý hàng ngày để rút ra nhận xét      15  Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều*Các nội dung tinh giản, tự học, tự đọc, …:Mục III. Giá trị hiệu dụng: Chỉ nêu CT và KL; Bài tập 3 và bài tập 10 trang 66 SGK: không YC làm  1  -Phát biểu được định nghĩa dòng điện xoay chiều-Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời, biểu thức suất điện động xoay chiều.-Viết được các công thức tính giá trị hiệu dụng U và I, E.- Hiểu được nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều.      16  Chủ đề 4: Các mạch điện xoay chiều và công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiềuGồm 3 bài: Bài 13, bài 14, bài 15*Các nội dung tinh giản, tự học, tự đọc, …:Bài 13: Cả bài: Chỉ cần nêu các CT liên quan và KL; Bài tập 5 và bài tập 6 trang 74 SGK: không YC làmBài 14: Mục II.3. Cộng hưởng điện: Tự học CHDBài 15: Mục I.1. Biểu thức công suất: Chỉ cần nêu công thức; mục II.3.Tính hệ số công suất của mạch điện RLC mắc nối tiếp: Tự học CHD  4  - Phát biểu được định luật Ôm đối với đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần.- Phát biểu được tác dụng của cuộn cảm thuần trong mạch điện xoay chiều.- Phát biểu được định luật Ôm đối với đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện.- Phát biểu được tác dụng của tụ điện trong mạch điện xoay chiều.- Nêu được những điểm cơ bản của phương pháp giản đồ Fre-nen.- Viết được công thức tính tổng trở.- Viết được công thức định luật Ôm cho đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp.- Viết được công thức tính độ lệch pha giữa i và u đối với mạch có R, L, C mắc nối tiếp.- Nêu được đặc điểm của đoạn mạch có R, L, C nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.-Viết được công thức tính công suất điện và tính hệ số công suất của đoạn mạch RLC nối tiếp-Nêu được lí do tại sao cần phải tăng hệ số công suất ở nơi tiêu thụ điện- Viết được công thức tính cảm kháng-Viết được biểu thức của i và u L  đối với đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm.- Viết được công thức tính dung kháng-Viết được biểu thức của i và u C  đối với đoạn mạch chỉ chứa tụ điện.- Tính được tổng trở của đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp .- Tính được độ lệch pha giữa u và i.Giải được các bài toán về mạch RLC nối tiếp.- Vận dụng kiến thức để giải các bài tập định tính và định lượng.- Xác định được công suất trong đoạn mạch xoay chiều.- Tính được hệ số công suất.      17  Bài tập  2  - Tìm được tổng trở.- Vận dụng được định luật ôm.- Viết được biểu thức u,i ở các loại mạch điện.- Tính được công suất tiêu thụ của mạch      18  Bài 16: Truyền tải điện năng. Máy biến áp.*Các nội dung tinh giản, tự học, tự đọc, …:Mục II.2. Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp: Chỉ cần nêu CT; Mục III.Ứng dụng của máy biến áp: Tự học CHD  1  - Phát biểu được định nghĩa, nêu được cấu tạo và nguyên tắc làm việc của máy biến áp.- Viết được hệ thức giữa điện áp của cuộn thứ cấp và của cuộn sơ cấp trong máy biến áp.- Viết được biểu thức giữa U,I trong cuộn thứ cấp và trong cuộn sơ cấp của một máy biến áp.      19  Bài tập  1  - Tìm được liên hệ U,I trong máy biến áp.- Tìm được số vòng dây sơ cấp và thứ cấp.- Giải thích được các hiện tượng trong thực tế.      20  Chủ đề 5: Máy phát điện xoay chiều và động cơ không đồng bộGồm 2 bài: Bài 17, bài 18*Các nội dung tinh giản, tự học, tự đọc, …:Bài 17: Mục II.2: Cách mắc mạch 3 pha: Tự học CHDBài 18: Cả bài: Tự học CHD  1  - Mô tả được sơ đồ cấu tạo và giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha- Trình bày được khái niệm từ trường quay- Trình bày được cách tạo ra từ trường quay .- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ.- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha.- Hiểu được nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ.      21  Bài 19: Thực hành khảo sát mạch điện R, L, C mắc nối tiếp*Các nội dung tinh giản, tự học, tự đọc, …:- Phần cơ sở lí thuyết và báo cáo: Tự học CHD- Phần thực hành: Tiến hành tại phòng TH nếu đủ điều kiện.  1  - Vận dụng kiến thức đã học để làm các bài tập tự luận và trắc nghiệm trong chủ đề 4,5      22  Ôn tập chương IIITự học CHD  0  - Vận dụng các công thức, cơ sở lý thuyết đã học ở chương 3 để làm các bài tập liên quan đến kiến thức ở chương.      23  Ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối HK1  5  - Hệ thống được kiến thức cơ bản từ chủ đề 1 đến hết chủ đề 5- Giải được các đề ôn tập theo ma trận của Sở.      24  Kiểm tra cuối HK1  1  Đảm bảo các yêu cầu cần đạt từ chủ đề 1 đến hết chủ đề 5      25  Chủ đề 6: Mạch dao động. Điện từ trườngGồm 2 bài: Bài 20, bài 21*Các nội dung tinh giản, tự học, tự đọc, …:Bài 20: Mục III. Năng lượng điện từ: Tự học CHDBài 21: Mục I.2.a: Từ trường của mạch dao động; Mục II.2: Thuyết điện từ Mắc – xoen: Tự đọc;Bài tập 6 trang 111 SGK: không YC làm  2  - Phát biểu được các định nghĩa về mạch dao động và dao động điện từ.- Viết được biểu thức của điện tích, cường độ dòng điện, chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động.- Nêu được định nghĩa về từ trường.- Phân tích được một hiện tượng để thấy được mối liên quan giữa sự biến thiên theo thời gian của cảm ứng từ với điện trường xoáy.- Giải được các bài tập áp dụng công thức về chu kì và tần số của mạch dao động.- Hiểu được quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.      26  Bài tập  1  - Vận dụng kiến thức đã học để tìm chu kì, tần số của mạch dao động.- Viết được biểu thức i,q trong mạch dao động      27  Chủ đề 7: Sóng điện từGồm 2 bài: Bài 22, bài 23*Các nội dung tinh giản, tự học, tự đọc, …:Bài 22: Cả bài: Tự học CHDBài 23: Cả bài: Tự học CHD  1  - Nêu được định nghĩa sóng điện từ.- Nêu được các đặc điểm của sóng điện từ.- Nêu được đặc điểm của sự truyền sóng điện từ trong khí quyển.- Nêu được những nguyên tắc cơ bản của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.- Vẽ được sơ đồ khối của một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến đơn giản.- Giải thích được một số hiện tượng vật lí có liên quan trong cuộc sống.- Làm các bài tập liên quan về sóng điện từ, điện từ trường, mạch dao động.      28  Bài tập  1  - Vận dụng kiến thức làm bài tập về mạch dao động, câu hỏi về điện từ trường, nguyên tắc thông tin liên lạc.      29  Ôn tập chương IVTự học CHD  1  - Vận dụng các công thức, cơ sở lý thuyết đã học ở chương 4 để làm các bài tập liên quan đến kiến thức ở chương.      30  Chủ đề 8: Tán sắc và giao thoa ánh sángGồm 2 bài: Bài 24, bài 25 và bài 29*Các nội dung tinh giản, tự học, tự đọc, …:Bài 24: TN trong cả bài có thể thay băng TN ảo; Mục IV. Ứng dụng: Tự học CHDBài 25: Mục I. Nhiễu xạ ánh sáng: Tự học CHD; Các TN trong bài có thể thay bằng TN ảoBài 29:- Phần cơ sở lí thuyết và báo cáo: Tự học CHD- Phần thực hành: Tiến hành tại phòng TH nếu đủ điều kiện.  3  - Mô tả được 2 thí nghiệm của Niu-tơn và nêu được kết luận rút ra từ mỗi thí nghiệm.- Giải thích được hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính bằng hai giả thuyết của Niu-tơn.- Mô tả được thí nghiệm về nhiễu xạ ánh sáng và thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng.- Viết được các công thức cho vị trí của các vân sáng, tối và cho khoảng vân i.- Nhớ được giá trị phỏng chưng của bước sóng ứng với vài màu thông dụng: đỏ, vàng, lục….- Nêu được điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa ánh sáng.- Giải được bài toán về giao thoa với ánh sáng đơn sắc.- Thông qua thực hành nhận thức rõ bản chất sóng của ánh sáng, biết ứng dụng hiện tượng giao thoa để đo bước sóng ánh sáng.- Biết sử dụng các dụng cụ thí nghiệm tạo ra hệ vân giao thoa trên màn ảnh, bằng cách dùng nguồn laze chiếu vuông góc với màn chắn có khe Y-âng. Quan sát hệ vân, phân biệt được các vân sáng, vân tối, vân sáng giữa của hệ vân.- Biết cách dùng thước kẹp đo khoảng vân. Xác định được tương đối chính xác bước sóng của chùm tia laze.      31  Bài tập về giao thoa ánh sáng  1  - Giải được các bài tập về giao thoa ánh sáng, tán sắc ánh sáng.      32  Chủ đề 9: Máy quang phổ và các loại quang phổ; Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia XGồm 3 bài: Bài 26, bài 27, bài 28*Các nội dung tinh giản, tự học, tự đọc, …:Bài 26: Cả bài: Tự học CHDBài 27: Mục I. Thí nghiệm phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại: Tự học CHDBài 28: Mục I. Phát hiện tia X và mục II. Cách tạo tia X: Tự học CHD  3  - Mô tả được cấu tạo và công dụng của một máy quang phổ lăng kính.- Mô tả được quang phổ liên tục, quảng phổ vạch hấp thụ và hấp xạ và hấp thụ là gì và đặc điểm chính của mối loại quang phổ này.- Phân biệt được các loại quang phổ.- Nêu được bản chất, tính chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại.- Nêu được cách tạo, tính chất và bản chất tia X.- Nhớ được một số ứng dụng quan trọng của tia X.- Thấy được sự rộng lớn của phổ sóng điện từ, do đó thấy được sự cần thiết phải chia phổ ấy thành các miền, theo kĩ thuật sử dụng để nghiên cứu và ứng dụng sóng điện từ trong mỗi miền.- Giải thích một số ứng dụng của các tia hồng ngoại và tử ngoại , căn cứ vào các tính chất và các tác dụng của các tia đó- Giải thích sự tạo thành tia Rơnghen và những ứng dụng của tia Rơnghen (căn cứ vào những tính chất và tác dụng của nó )      33  Ôn tập chương VTự học CHD  0  - Vận dụng các công thức, cơ sở lý thuyết đã học ở chương 5 để làm các bài tập liên quan đến kiến thức ở chương.      34  Ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa HK2  1  - Hệ thống được kiến thức cơ bản từ chủ đề 6 đến hết chủ đề 9- Giải được các đề ôn tập theo ma trận của Sở.      35  Kiểm tra giữa HK2  1  Đảm bảo các yêu cầu cần đạt từ chủ đề 6 đến hết chủ đề 9      36  Chủ đề 10: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng; Hiện tượng quang điện trong; Hiện tượng quang phát quangGồm 3 bài: Bài 30, bài 31, bài 32*Các nội dung tinh giản, tự học, tự đọc, …:Bài 30: Mục IV. Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng: Tự học CHD; Các TN trong bài có thể thay bằng TN ảoBài 31: Mục II. Quang điện trở và mục III. Pin quang điện: Tự học CHDBài 32: Mục II. Đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang: Tự học CHD; Bài tập 5 trang 165 SGK: không YC làm  3  -Nêu được lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng.- Trình bày được thí nghiệm Héc về hiện tượng quang điện và nêu được định nghĩa hiện tượng quang điện.- Phát biểu được định luật về giới hạn quang điện.- Phát biểu được giả thuyết Plăng và viết được biểu thức về lượng tử năng lượng.- Phát biểu được thuyết lượng tử ánh sáng và nêu được những đặc điểm của phôtôn.- Trả lời được các câu hỏi: Tính quang dẫn là gì?- Nêu được định nghĩa về hiện tượng quang điện trong và vận dụng để giải thích được hiện tượng quang dẫn.- Trình bày và nêu được ví dụ về hiện tượng quang – phát quang.- Nêu được đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang.- Vận dụng được thuyết phôtôn để giải thích định luật về giới hạn quang điện.- Trình bày được định nghĩa, cấu tạo và chuyển vận của các quang điện trở và pin quang điện.- Phân biệt được huỳnh quang và lân quang.      37  Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo*Các nội dung tinh giản, tự học, tự đọc, …:Mục I. Mô hình hành tinh nguyên tử: Tự học CHD  1  - Trình bày được mẫu nguyên tử Bo.- Phát biểu được hai tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử.- Giải thích được tại sao quang phổ phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hiđrô lại là quang phổ vạch.      38  Bài tập  1  - Làm được các bài tập về hiện thượng quang điện, vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng,làm bài tập mẫu nguyên tử Bo.      39  Bài 34: Sơ lược về laze*Các nội dung tinh giản, tự học, tự đọc, …:Mục I.2. Sự phát xạ cảm ứng và mục I.3. Cấu tạo của laze: Tự đọc; Mục II. Một vài ứng dụng của laze: Tự học CHD  1  - Trả lời được câu hỏi: Laze là gì?- Nêu được những đặc điểm của chùm sáng do laze phát ra.- Nêu được một vài ứng dụng của laze, có mở rộng.      40  Chủ đề 11: Tính chất và cấu tạo của hạt nhân; Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhânGồm 2 bài: Bài 35, bài 36*Các nội dung tinh giản, tự học, tự đọc, …:Bài 35: Mục II.2. Khối lượng và năng lượng: Chỉ cần nêu CTBài 36: Mục I. Lực hạt nhân: Tự học CHD  2  - Nêu được cấu tạo của các hạt nhân.- Nêu được các đặc trưng cơ bản của prôtôn và nơtrôn.- Định nghĩa được khái niệm đồng vị.- Viết được hệ thức Anh-xtanh.- Biết được đơn vị khối lượng nguyên tử.- Liên hệ giữa khối lượng nghỉ và khối lượng động.- Phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức của độ hụt khối lượng của hạt nhân.- Phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức của năng lượng liên kết của hạt nhân.- Sử dụng các bảng đã cho trong Sgk, tính được năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân.- Phát biểu được định nghĩa phản ứng hạt nhân và nêu được các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.- Phát biểu được và nêu được ví dụ về phản ứng hạt nhân.- Viết biểu thức năng lượng của một phản ứng hạt nhân và nêu được điều kiện của phản ứng hạt nhân trong các trường hợp: toả năng lượng và thu năng lượng.- Giải thích được kí hiệu của hạt nhân.- Tìm được liên hệ giữa các đơn vị khối lượng nguyên tử.- Tính được năng lượng nghỉ, động năng của vật.-Tính được năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân.- Vận dụng các định luật bảo toàn để giải bài toán phản ứng hạt nhân.      41  Bài tập  1  - Vận dụng kiến thức đã học để làm được các bài toán về hạt nhân, năng lượng liên kết của hạt nhân, phản ứng hạt nhân.      42  Bài 37: Phóng xạ*Các nội dung tinh giản, tự học, tự đọc, …:Mục II.2. Định luật phóng xạ: Chỉ cần nêu CT và KL  1  - Nêu được hạt nhân phóng xạ là gì.- Viết được phản ứng phóng xạ a, b - , b + .- Nêu được các đặc tính cơ bản của quá trình phóng xạ.- Viết được hệ thức của định luật phóng xạ. Định nghĩa được chu kì bán rã và hằng số phân rã.- Nêu được một số ứng dụng của các đồng vị phóng xạ.- Viết được các phương trình phóng xạ.- Vận dụng được hệ thức của định luật phóng xạ để giải một số bài tập đơn giản.- Nắm được đặc điểm các loại phóng xạ.      43  Bài tập về phóng xạ  1  - Làm được các bài tập liên quan về phóng xạ.      44  Chủ đề 12: Phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạchGồm 2 bài: Bài 38, bài 39*Các nội dung tinh giản, tự học, tự đọc, …:Bài 39: Mục III. Phản ứng nhiệt hạch trên trái đất: Tự đọc  2  - Nêu được phản ứng phân hạch là gì.- Giải thích được (một cách định tính) phản ứng phân hạch là phản ứng hạt nhân toả năng lượng.- Nêu được phản ứng nhiệt hạch là gì.- Giải thích được (một cách định tính) phản ứng nhiệt hạch là phản ứng toả năng lượng.- Nêu được các điều kiện để tạo ra phản ứng nhiệt hạch.- Nêu được những ưu việt của năng lượng nhiệt hạch.- Lí giải được sự tạo thành phản ứng dây chuyền và nêu điều kiện để có phản ứng dây chuyền.- Viết được phương trình phản ứng nhiệt hạch và phân hạch điển hình.- Tính được năng lượng tỏa ra bởi các phản ứng.      45  Bài tập  1  - Làm được các bài tập liên quan về phản ứng phân hạch và nhiệt hạch.      46  Ôn tập chương VIITự học có HD  1  - Vận dụng các công thức, cơ sở lý thuyết đã học ở chương 7 để làm các bài tập liên quan đến kiến thức ở chương.      47  Ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối HK2  3  - Hệ thống được kiến thức cơ bản từ chủ đề 6 đến hết chủ đề 11- Giải được các đề ôn tập theo ma trận của Sở.      48  Kiểm tra HK2  1  Đảm bảo các yêu cầu cần đạt từ chủ đề 6 đến hết chủ đề 11             Duyệt BGH                                                                                                                      TTCM             Tưởng Thị Thoa                                                                                                  NguyễnVăn Tố        &nbsp;
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